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ĐỀ ÁN
Thành lập Tổng cục xây dựng pháp luật thuộc Bộ Tư pháp

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ THÀNH LẬP TỔ CHỨC
1. Về nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ quản lý về công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp
Xây dựng và tham gia xây dựng pháp luật luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Bộ Tư pháp. Theo Nghị định số 143/HĐBT ngày 22/11/1981 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp, sau khi được thành lập lại, Bộ Tư pháp được giao là cơ quan có chức năng quản lý thống nhất về công tác dự thảo pháp luật và góp phần bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật. Bước vào thời kỳ đổi mới, trên cơ sở kế thừa nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong giai đoạn trước đó và theo yêu cầu mới, các Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp như: Nghị định số 38/CP ngày 4/6/1993; Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003; Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 và Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 đã tiếp tục khẳng định, bổ sung và tăng cường nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ quản lý về công tác xây dựng pháp luật. 
Theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 22/2013/NĐ-CP: “Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật...”, với các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 5, Điều 2 Nghị định số 22/2013/NĐ-CP cụ thể như sau: 

(i) Trình Chính phủ dự thảo chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật;
(ii) Lập đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; dự kiến phân công cơ quan chủ trì, phối hợp soạn thảo để trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ quyết định; kiểm tra, đôn đốc việc soạn thảo các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chính phủ trình;

(iii) Thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật;

(iv) Có ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật;

(v) Tham gia xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ chức khác chủ trì soạn thảo;

(vi) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc đề xuất, thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) về công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp còn được giao nhiệm vụ: (i) Làm đại diện pháp lý cho Chính phủ trong các tranh chấp quốc tế theo quy định của pháp luật hoặc theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện việc cấp ý kiến pháp lý cho các hiệp định, thỏa thuận vay vốn nước ngoài, chương trình, dự án, kế hoạch xử lý nợ nước ngoài, các văn kiện pháp lý quốc tế khác theo quy định của pháp luật hoặc được Thủ tướng Chính phủ giao; (ii) hướng dẫn nghiệp vụ công tác pháp chế bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; (iii) Theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước với các nhiệm vụ: hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành; theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; có ý kiến về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 với nhiều điểm đổi mới cơ bản trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Một trong những điểm đổi mới cơ bản này là đã tách bạch giữa quy trình xây dựng chính sách với quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật cũng đã tiếp tục được tăng cường với trách nhiệm là cơ quan chủ trì thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do các bộ, cơ quan ngang bộ lập đề nghị trước khi trình Chính phủ và chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và kiến nghị về luật, pháp lệnh để Chính phủ thảo luận.
Có thể khẳng định đây là những chức năng, nhiệm vụ lớn, phức tạp, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đòi hỏi sự nỗ lực và trách nhiệm của của Bộ Tư pháp nhưng cũng đồng thời là cơ hội, điều kiện đảm bảo để Bộ Tư pháp thực hiện chức năng tham mưu, giúp Chính phủ quản lý công tác xây dựng pháp luật một cách đầy đủ và toàn diện hơn, bao gồm từ khâu lập đề nghị đến khâu xây dựng, thẩm định, kiểm tra và cho đến quá trình theo dõi thi hành pháp luật.

2. Về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ quản lý về công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật, theo quy định của Nghị định số 22/2013/NĐ-CP, hiện nay Bộ Tư pháp có 04 đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế. 
Triển khai thực hiện Nghị định số 22/2013/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật cụ thể như sau:
- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật: có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật, công tác pháp chế theo quy định của pháp luật; đề xuất những định hướng trong công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật (Quyết định 2699/QĐ-BTP ngày 08/10/2014).
- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính: có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước (Quyết định số 246/QĐ-BTP ngày 02/02/2015).
- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế: có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về dân sự, kinh tế; quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (Quyết định 242/QĐ-BTP ngày 02/02/2015).
- Vụ Pháp luật quốc tế: có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác pháp luật quốc tế, bao gồm: xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến pháp luật quốc tế; tham gia giải quyết tranh chấp quốc tế theo quy định của pháp luật; quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp (Quyết định 204/QĐ-BTP ngày 22/01/2014).

Tổ chức các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ hiện nay được cơ cấu thành các phòng để đảm nhận nhiệm vụ trong các lĩnh vực pháp luật, bảo đảm tính chuyên sâu, ổn định, cụ thể:
- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có 04 phòng: Phòng Tổng hợp – Hành chính; Phòng Chính sách pháp luật; Phòng Công tác xây dựng pháp luật; Phòng Công tác pháp chế.

- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có 04 phòng: Phòng Tổng hợp – Hành chính; Phòng Pháp luật hình sự; Phòng Pháp luật hành chính; Phòng Pháp luật tổ chức bộ máy nhà nước.
- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế có 05 phòng: Phòng Tổng hợp – Hành chính; Phòng Pháp luật dân sự; Phòng Pháp luật kinh tế tổng hợp; Phòng Pháp luật kinh tế ngành; Phòng Pháp luật lao động và an sinh xã hội.
- Vụ Pháp luật quốc tế có 04 phòng: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Tư pháp quốc tế; Phòng Công pháp quốc tế và nhân quyền; Phòng Pháp luật về đầu tư, vay nước ngoài và bảo lãnh Chính phủ.
3. Về sự cần thiết thành lập Tổng cục
3.1. Yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất trong công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

a) Yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất trong công tác xây dựng pháp luật

- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh các lĩnh vực đời sống xã hội là một trong những hoạt động cơ bản của các cơ quan quản lý nhà nước. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương trong phạm vi cả nước. Thống kê trong các năm 2011 đến năm 2015, toàn ngành Tư pháp đã tổ chức thẩm định 45.073 dự thảo VBQPPL. Riêng năm 2015, toàn Ngành Tư pháp đã thẩm định 9.529 văn bản; trong đó, các Bộ, ngành đã thẩm định 1.335 văn bản (Bộ Tư pháp thẩm định 320 văn bản, Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định 1.015 văn bản); các cơ quan tư pháp, pháp chế địa phương (cấp tỉnh và cấp huyện) đã thẩm định 8.194 văn bản.
 Nhìn chung, các văn bản đã được ban hành theo đúng trình tự, thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
Tuy nhiên, thực tiễn theo dõi nhiệm vụ triển khai nhiệm vụ quản lý công tác xây dựng văn bản của Bộ Tư pháp cũng cho thấy công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn một số điểm hạn chế, bất cập cụ thể là:

(i) Việc lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trước đây chưa chú trọng đến việc phân tích, đánh giá nhu cầu xã hội nên dẫn đến chưa toàn diện, đồng bộ, thiếu dự báo mang tính chiến lược và sự ưu tiên trong việc giải quyết những vấn đề bức thiết của đời sống xã hội.
(ii) Đề xuất xây dựng luật của các Bộ, Ngành còn chưa được nghiên cứu đầy đủ, mang tính hình thức, chưa tính đến các yếu tố năng lực soạn thảo, chiến lược dài hạn của cơ quan, đơn vị, dẫn đến tình trạng xin lùi, xin rút các dự án luật khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội chưa được khắc phục một cách triệt để. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn phổ biến, gây ảnh hưởng không tốt đến công tác tổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh, đến quyền, lợi ích của các cơ quan, tổ chức cá nhân. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành, HĐND, UBND ban hành còn quá nhiều.
 
(iii) Chất lượng thẩm định VBQPPL tuy đã được cải thiện một bước, nhưng vẫn còn để lọt nội dung thiếu tính khả thi, chưa hợp lý. Công tác đánh giá tác động, dự báo các điều kiện đảm bảo thi hành pháp luật chưa tốt. Công tác xây dựng pháp luật còn tách rời khỏi thực thi pháp luật dẫn đến việc thiếu nhạy bén trong việc phát hiện, kiến nghị những vấn đề bức xúc trong xã hội. 
(iv) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Trung ương và địa phương còn tách rời nhau, chưa trở thành thể thống nhất để tạo nên một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.
- Với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ quản lý về công tác xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp đã có những báo cáo đánh giá cụ thể về nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên
. Bộ Tư pháp nhận thấy, để có thể khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật hiện nay, ngoài việc thực hiện tốt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó trú trọng khâu thẩm định, góp ý, hướng dẫn thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, việc thực hiện chức năng giúp Chính phủ quản lý về công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp cần hướng tới việc tăng cường quản lý thống nhất về nghiệp vụ xây dựng văn bản; tăng cường thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ như kỹ thuật soạn thảo văn bản, quy trình xây dựng văn bản, đánh giá tác động kinh tế - xã hội, hướng dẫn áp dụng văn bản để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản.
- Một trong những giải pháp được nêu trong nội dung Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 là việc phát triển hệ thống thông tin và phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có yêu cầu hình thành Trung tâm Thông tin pháp luật quốc gia, phát triển mạng lưới thông tin pháp luật. Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc giúp Chính phủ quản lý nhà nước đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật với các nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

(i) Trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
(ii) Xây dựng, quản lý và duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; bảo đảm về điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật vận hành liên tục, ổn định;
(iii) Xây dựng và trình Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền việc nâng cấp, phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 
(iv) Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập, cập nhật, phê duyệt, kiểm tra văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
(v) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

(vi) Đề nghị cơ quan cập nhật văn bản hiệu đính văn bản khi phát hiện có sai sót.

Hiện nay, việc quản lý nhà nước đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật của Bộ Tư pháp hiện nay đang được giao cho Cục Công nghệ thông tin thực hiện
, tuy nhiên điều này dẫn tới những bất cập, hạn chế nhất định do đây không phải là nhiệm vụ mang tính chất kỹ thuật đơn thuần.
- Như đã phân tích nêu trên, tổ chức của Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ về xây dựng pháp luật hiện nay gồm 04 đơn vị là Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ pháp luật dân sự - kinh tế và Vụ Pháp luật quốc tế. Trong thời gian qua, tổ chức và hoạt động của các đơn vị xây dựng pháp luật luôn được Lãnh đạo Bộ quan tâm củng cố, kiện toàn để triển khai nhiệm vụ được giao, thực hiện Nghị định số 22/2013/NĐ-CP, Bộ đã ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị, trong đó xác định rõ lĩnh vực pháp luật, chức năng, nhiệm vụ do các đơn vị tham mưu thực hiện, bảo đảm không chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Hoạt động của các đơn vị xây dựng của Bộ trong thời gian qua cũng đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập quốc tế. 

Tuy nhiên, xem xét tổ chức các đơn vị xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp có thể thấy do được hình thành dựa trên yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong từng giai đoạn nhất định nên hình thành nhiều đầu mối thực hiện nhiệm vụ, hoạt động tương đối độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ. Việc phân công các đơn vị thẩm định văn bản dựa vào các lĩnh vực pháp luật, theo đó, các đơn vị hiện nay có chức năng thẩm định văn bản của Bộ Tư pháp là Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và Vụ Pháp luật quốc tế. Tuy nhiên, thực tế hiện nay tồn tại khá phổ biến một văn bản chứa nhiều nội dung, hoặc một nội dung nhưng có liên quan và chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản khác nhau. Trong quá trình góp ý, thẩm định văn bản cần có sự tham gia của chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời, các văn bản cũng đòi hỏi phải phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập hoặc là thành viên. Tuy nhiên, do tổ chức thành các đơn vị độc lập nên sự phối kết hợp trong nhiều trường hợp cũng gặp những khó khăn. Đặc biệt là trong điều kiện mỗi lĩnh vực pháp luật lại do các Thứ trưởng khác nhau phụ trách, nên dẫn đến việc không bao quát được toàn bộ các văn bản, chính sách có liên quan. Nhiều trường hợp khi xem xét việc thẩm định đến cấp Bộ mới phát hiện được các nội dung cần có sự phối hợp. 

Nhóm các đơn vị này cũng được hình thành theo yêu cầu xây dựng pháp luật đến theo dõi thi hành pháp luật (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật). Hoạt động của các đơn vị tương đối độc lập với nhau, chưa gắn kết được đầy đủ từ khâu tham gia ý kiến xây dựng văn bản, đến kiểm tra văn bản và tổ chức thực hiện. Thực tế này chưa phát huy được đầy đủ vai trò của các đơn vị trong việc tham mưu, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng văn bản, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đưa pháp luật vào đời sống thực tiễn.

Việc tổ chức lại theo hướng thống nhất đầu mối thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật sẽ góp phần hình thành đơn vị có đủ năng lực, thẩm quyền và gắn kết được quy trình khâu lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đến quá trình xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; gắn kết được giữa các lĩnh vực pháp luật với nhau để có thể có cách tiếp cận, xem xét vấn đề một cách toàn diện, qua đó có những đề xuất phù hợp cho việc nâng cao chất lượng văn bản, bảo đảm hiệu quả thi hành trên thực tế, và về dài hạn sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước. 
3.2. Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bộ trưởng

a) Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng pháp luật
Xây dựng pháp luật là các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ rộng. Trong đó, xây dựng văn bản là một trong những hoạt động cơ bản của quản lý nhà nước. Với vai trò là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp phải thường xuyên thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời các kiến nghị và giải quyết vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ như kỹ thuật soạn thảo văn bản, đánh giá tác động kinh tế - xã hội, hướng dẫn áp dụng văn bản để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản và theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 là việc hướng dẫn thẩm định, góp ý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong khi đó, với mô hình là các Vụ hiện nay thì các công văn hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đều ký thừa lệnh Bộ trưởng và phải thực hiện báo cáo theo thủ tục ký thừa lệnh, do đó đã làm giảm tính chủ động, kịp thời của các hướng dẫn nghiệp vụ này. Việc thành lập Tổng cục sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị này có thể chủ động trong việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác về xây dựng và thi hành văn bản như kỹ thuật soạn thảo văn bản, đánh giá tác động văn bản, xác định thẩm quyền, hướng dẫn về tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản.

b) Thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế, thi hành pháp luật theo quy định

Nghị định số 22/2013/NĐ-CP và Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy tổ chức pháp chế quy định Bộ Tư pháp là cơ quan có trách nhiệm tổ chức và thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế theo quy định. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, kịp thời, việc hình thành Tổng cục sẽ tạo điều kiện cho đơn vị chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ này, trên tinh thần phân cấp từ Bộ trưởng cho đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện để Bộ tập trung vào quản lý, điều hành ở tầm vĩ mô. 

c) Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp luật cho các doanh nghiệp

Theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định 585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010-2014 (sau đây gọi là Chương trình 585), Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ động hoặc phối hợp với các Bộ, ngành khác trong việc hỗ trợ pháp luật cho các doanh nghiệp. Chương trình 585 xác định một số nhiệm vụ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giao cho Bộ Tư pháp thực hiện như hỗ trợ nâng cao chất lượng thông tin pháp luật cho doanh nghiệp; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên một số lĩnh vực cụ thể như bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp, Hỗ trợ thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn… Đây là các nhiệm vụ cụ thể nếu phân cấp cho Tổng cục thực hiện sẽ tạo điều kiện triển khai công việc chủ động và kịp thời.
d) Thực hiện hướng dẫn việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
Trong thời gian vừa qua, thực tế đã phát sinh trường hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có ý kiến khác nhau, thậm chí mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau khi áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các điều luật cụ thể. Trong các trường hợp này, Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp có trách nhiệm đề xuất các biện pháp giải quyết. Việc thực hiện nhiệm vụ này gần với vấn đề theo dõi thi hành pháp luật, tư vấn pháp luật cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành. Tuy nhiên, trong các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành hiện nay cũng có quy định về việc theo dõi, hướng dẫn áp dụng pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành đó. Việc hình thành Tổng cục xây dựng pháp luật sẽ có vai trò trong việc đề xuất với Bộ trưởng việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

3.3. Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng quản lý công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp
Như đã phân tích ở trên, việc hình thành một đầu mối thống nhất về công tác xây dựng pháp luật thuộc Bộ Tư pháp sẽ từng bước khắc phục được những tồn tại, hạn chế về mô hình tổ chức của các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ Tư pháp hiện nay, qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ đối với công tác xây dựng pháp luật hiện nay, cụ thể là:

Thứ nhất, việc hình thành một đơn vị xây dựng pháp luật thống nhất sẽ góp phần tập trung được nguồn lực, huy động được đội ngũ chuyên gia trong công tác xây dựng pháp luật của Bộ và về lâu dài sẽ giúp hình thành một đội ngũ chuyên gia giỏi, toàn diện hơn trên nhiều lĩnh vực pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực này.


Thứ hai, việc hình thành đầu mối chịu trách nhiệm chung trước Lãnh đạo Bộ về công tác xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các lĩnh vực xây dựng pháp luật thuộc Bộ, bảo đảm sự gắn kết trong quy trình xây dựng pháp luật của Bộ từ khâu thẩm định chính sách, dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đến khâu xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, góp phần bảo đảm tính bao quát, thống nhất, đồng bộ trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp. Đồng thời, việc hình thành đầu mối thống nhất trong công tác xây dựng pháp luật sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, khắc phục được sự cắt khúc trong phân công, phối hợp giữa các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ, cắt giảm quy trình, thời gian phối hợp trong xử lý công việc giữa các đơn vị như hiện nay.
Thứ ba, việc thành lập Tổng cục sẽ tạo điều kiện chủ động hơn cho đơn vị trong việc hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng pháp luật cho các bộ, ngành, địa phương; thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo quy định.


Thứ tư, việc đổi mới mô hình tổ chức của các đơn vị xây dựng pháp luật theo mô hình Tổng cục sẽ tạo cơ sở để hình thành một Trung tâm Thông tin pháp luật quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2015 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 nhằm thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và tìm hiểu thông tin pháp luật một cách thuận lợi, thống nhất và toàn diện.
4. Cơ sở chính trị, pháp lý thành lập Tổng cục

- Nghị quyết số 48-NQ/CP về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 xác định mục tiêu “xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi” với giải pháp là “Tăng cường trách nhiệm của Chính phủ và các bộ trưởng trong việc chỉ đạo hoạt động xây dựng pháp luật… Kiện toàn và nâng cao năng lực bộ máy giúp việc cho Quốc Hội, Chính phủ, các bộ, ngành trong công tác xây dựng pháp luật. Hình thành Trung tâm Thông tin pháp luật quốc gia, phát triển mạng lưới thông tin pháp luật”.

- Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xác định nhiệm vụ, giải pháp: “Kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ. Tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động của mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Xem xét để hợp nhất các tổng cục, cục, vụ; cơ bản không để cấp phòng trong các đơn vị tham mưu thuộc cơ quan Trung ương”.
- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính ”: tiếp tục đổi mới việc xây dựng và thực thi luật pháp bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

- Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

- Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh  nghiệp và Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, tại khoản 1 Điều 13 có quy định Bộ: “Trình Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ và của cơ quan thuộc Chính phủ được phân công quản lý. Trình Chính phủ quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổng cục và tổ chức tương đương (gọi chung là tổng cục), vụ, cục và tương đương thuộc Bộ.” 

II. PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP TỔNG CỤC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
1. Mục tiêu
- Hình thành tổ chức có năng lực, chịu trách nhiệm tổng thể chung trước Lãnh đạo Bộ về công tác xây dựng pháp luật, giải quyết những bất cập, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp hiện nay, qua đó tăng cường, phát huy vai trò, công cụ quản lý của Bộ, ngành Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật.
- Tập trung nguồn lực của Bộ trong công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là đội ngũ chuyên gia pháp luật trong các lĩnh vực. 
- Đổi mới cơ chế phân công, phối hợp, cơ chế phân cấp, ủy quyền trong công tác xây dựng pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp của Bộ với các bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng pháp luật.
2. Nguyên tắc

- Bảo đảm phù hợp các quy định pháp luật và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; cơ cấu tổ chức của Tổng cục hợp lý, đủ để bao quát toàn bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật; không gây chồng chéo  với nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan khác.
- Kế thừa, phát triển hoạt động của các đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật của Bộ.
3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Xây dựng pháp luật bao gồm các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đang được giao cho 04 đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ Tư pháp hiện nay (bao gồm cả việc theo dõi chung về thi hành pháp luật), cụ thể:
3.1. Chức năng

Tổng cục xây dựng pháp luật là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật; quản lý chuyên ngành công tác xây dựng pháp luật; theo dõi chung về thi hành pháp luật; thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Chủ trì xây dựng dự thảo Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật để Bộ trưởng trình Chính phủ; chủ trì xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản khác theo sự phân công của Bộ trưởng. 
b) Về lập chương trình xây dựng pháp luật:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do các bộ, cơ quan ngang bộ lập đề nghị trước khi trình Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và kiến nghị về luật, pháp lệnh để Chính phủ thảo luận;
- Lập đề nghị về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ trên cơ sở các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh đã được Chính phủ thông qua; dự kiến cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp soạn thảo để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; đôn đốc việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; định kỳ hằng quý và hằng năm báo cáo Chính phủ;
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc đề xuất, thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) về công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.
c) Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với các bộ, ngành theo quy định;

- Thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo điều ước quốc tế; làm đầu mối tổ chức thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp soạn thảo, chủ trì soạn thảo để Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; thẩm định, tham gia thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản khác do Bộ trưởng giao;

- Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương về công tác soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;

- Giúp Bộ trưởng theo dõi, hướng dẫn việc thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật và các vấn đề có liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, Ngành.
d) Về pháp luật quốc tế:
-  Thẩm định dự thảo điều ước quốc tế; chủ trì, tham gia đàm phán các điều ước quốc tế theo ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thực hiện việc cấp ý kiến pháp lý đối với điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, thỏa thuận khác, bảo lãnh Chính phủ, dự án đầu tư và các trường hợp khác theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
-  Là cơ quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và là đại diện pháp lý cho Chính phủ trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan phòng ngừa và giải quyết các tranh chấp thương mại, tranh chấp quốc tế khác mà Nhà nước là một bên.
đ) Về theo dõi chung về thi hành pháp luật:

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành;  
- Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Có ý kiến về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
e) Về công tác pháp chế:

- Hướng dẫn, tổ chức bòi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế; định kỳ hàng quý tổ chức sinh hoạt pháp chế;

- Giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp thực hiện công tác pháp chế ở các cơ quan nhà nước, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện công tác pháp chế.

g) Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch được phê duyệt;

- Giúp Bộ trưởng phối hợp với các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện, tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp
h) Về quản lý nhà nước cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

- Xây dựng, quản lý và duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; bảo đảm về điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật vận hành liên tục, ổn định;

- Xây dựng và trình Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền việc nâng cấp, phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; 

- Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập, cập nhật, phê duyệt, kiểm tra văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;

- Đề nghị cơ quan cập nhật văn bản hiệu đính văn bản khi phát hiện có sai sót.
i) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng pháp luật cho công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

k) Quản lý cán bộ, công chức; quản lý tài sản, kinh phí của Tổng cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

l) Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Bộ trưởng giao.
(Trong trường hợp thành lập Tổng cục Xây dựng pháp luật nhiệm vụ quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp có thể cân nhắc chuyển vụ Hợp tác quốc tế tổ chức thực hiện).
3.3. Về cơ cấu tổ chức của Tổng cục

Phương án 1:

Tổng cục xây dựng pháp luật được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, căn cứ theo các chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục, mô hình tổ chức của Tổng cục xây dựng pháp luật như sau:
- Văn phòng Tổng cục: Có chức năng tham mưu về chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; quản lý công tác pháp chế theo quy định của pháp luật; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động chung của Tổng cục.
- Vụ Pháp luật công: có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực pháp luật công (bao gồm các lĩnh vực pháp luật về hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nhà nước, an ninh, quốc phòng và pháp luật quốc tế liên quan đến các lĩnh vực này).
- Vụ Pháp luật tư: có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực pháp luật tư; quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm các lĩnh vực về dân sự, kinh tế và pháp luật quốc tế liên quan đến các lĩnh vực này).
- Trung tâm Thông tin pháp luật quốc gia (theo Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật) là đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục, có chức năng thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
Phương án 2:

Tổng cục xây dựng pháp luật được thành lập trên cơ sở tổ chức lại theo hướng thống nhất đầu mối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đang được giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật, cụ thể như sau:  
- Văn phòng Tổng cục: Có chức năng tham mưu, tổng hợp về tổ chức cán bộ; chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Tổng cục; giúp Tổng cục trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục.
- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật: có chức năng tham mưu về chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; tổ chức thẩm định chính sách; dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; quản lý công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính: có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, công vụ, các tổ chức phi chính phủ và an ninh, quốc phòng (pháp luật về hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước); thực hiện cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật.

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế: có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về dân sự, kinh tế; quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Vụ Pháp luật quốc tế: có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện công tác pháp luật quốc tế, bao gồm: xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến pháp luật quốc tế.

- Trung tâm Thông tin pháp luật quốc gia: (theo Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật) là đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục, có chức năng thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

III. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC
1. Về nhân sự 

- Tổng cục có Tổng cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng. 

- Trên cơ sở rà soát cán bộ, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Tổng cục sẽ được bố trí, sắp xếp, sử dụng cho phù hợp, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật, bổ sung cán bộ có năng lực, trình độ trong việc xây dựng và hoạch định chính sách, chiến lược.

2. Về biên chế

Biên chế hành chính của Tổng cục bao gồm biên chế hành chính của các đơn vị xây dựng pháp luật và bổ sung thêm các  biên chế cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Biên chế sự nghiệp của Trung tâm Thông tin pháp luật quốc gia thuộc biên chế sự nghiệp của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

3. Về kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Tổng cục xây dựng pháp luật do ngân sách nhà nước cấp theo quy định pháp luật.

4. Về trụ sở và trang thiết bị làm việc

- Tổng cục xây dựng pháp luật có trụ sở tại Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

- Trang thiết bị làm việc được chuyển giao toàn bộ trang thiết bị của các đơn vị xây dựng pháp luật hiện nay của Bộ sang và bổ sung các trang thiết bị bảo đảm cho việc triển khai các nhiệm vụ được giao và đội ngũ công chức được tăng cường theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện các quy định về thành lập và tổ chức của Tổng cục.
- Xây dựng và hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án về thành lập Tổng cục xây dựng pháp luật.
- Trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, trong đó có quy định về Tổng cục xây dựng pháp luật.

- Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Tổng cục và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục.

- Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng cục theo hướng bảo đảm sự phối hợp gắn kết giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.
2. Rà soát, đánh giá cán bộ; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Tổng cục, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo; bổ sung biên chế, cán bộ cho triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được giao của Tổng cục.
BỘ TƯ PHÁP
� Báo cáo số 12/BC-BTP ngày 20/01/2016 về tổng kết công tác tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2016





� Báo cáo số 12/BC-BTP ngày 20/01/2016 về tổng kết công tác tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2016


� Báo cáo tổng kết luật ban hành văn bản QPPL 2008


� Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 về quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
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